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1 240602002 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/08/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thôn Cầu, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

2 240602003 Phan Thế Anh Nam 29/12/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

3 240602004 Nguyễn Đỗ Ngọc Ánh Nữ 07/02/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thôn Hạ, Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

4 240602005 Đỗ Xuân Dương Nam 03/01/2009 Kinh Vĩnh Phúc Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 11A1

5 240602006 Tạ Anh Duy Nam 15/08/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thôn Đông, Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

6 240602007 Bùi Thị Thùy Duyên Nữ 19/01/2009 Kinh Vĩnh Phúc Diên Lâm, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

7 240602008 Khổng Văn Đức Nam 25/09/2009 Kinh Vĩnh Phúc Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 11A1

8 240602009 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 18/06/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

9 240602010 Nguyễn Bá Hiệp Nam 06/01/2009 Kinh Hà Nội Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

10 240602011 Nguyễn Bá Hiếu Nam 06/01/2009 Kinh Hà Nội Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

11 240602012 Nguyễn Quang Khải Nam 28/08/2009 Kinh Vĩnh Phúc Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

12 240602013 Nguyễn Quốc Khánh Nam 05/04/2009 Kinh Vĩnh Phúc Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

13 240602014 Khổng Thị Hà Linh Nữ 23/10/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thôn Giữa, Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

14 240602015 Cao Xuân Long Nam 25/02/2009 Kinh Vĩnh Phúc Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

15 240602016 Đỗ Hà Nhi Nữ 07/04/2009 Kinh Vĩnh Phúc Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

16 240602017 Phùng Vũ Diệu Phương Nữ 20/08/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

17 240602018 Đỗ Thanh Tâm Nữ 02/10/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

18 240602019 Chu Thị Thanh Thảo Nữ 17/05/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thôn Hạ, Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

19 240602020 Nguyễn Phương Thảo Nữ 07/01/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

20 240602021 Nguyễn Thanh Tùng Nam 22/07/2009 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

21 240602022 Lê Anh Vũ Nam 01/03/2008 Kinh Vĩnh Phúc Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 11A1

22 240602023 Nguyễn Hữu Hải Nam 12/09/2006 Kinh Hà Nội Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc 11A1

23 240602024 Hà Quang Linh Nam 21/07/2007 Kinh Vĩnh Phúc Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 11A1

24 240602026 Nguyễn Xuân Mạnh Nam 16/07/2007 Kinh Vĩnh Phúc Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 11A1

25 240602027 Nguyễn Gia Bảo Nam 8/2/2009 Kinh Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A1

26 240602029 Nguyễn Thế Hiếu Nam 11/24/2009 Kinh Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A1
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27 240602030 Nguyễn Minh Khôi Nam 10/18/2009 Kinh Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A2

28 240602031 Nguyễn Hoàng Nam Nam 2/7/2008 Kinh Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A1

29 240602032 Nguyễn Thành Tâm Nam 8/21/2009 Kinh Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A2

30 240602033 Ma Trung Thành Nam 9/19/2008 Tày Vĩnh Phúc Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A2

31 240602034 Phạm Thanh Bình Nam 11/21/2009 Kinh Vĩnh Phúc Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A1

32 240602035 Trần Minh Quang Nam 11/12/2009 Kinh Vĩnh Phúc Xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A1

33 240602038 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 9/20/2009 Kinh Vĩnh Phúc Xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 10A2


